28

ỦY  BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


ĐỀ ÁN

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận, tháng 5 năm 2022
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số  02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Sự cần thiết ban hành Đề án
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là Luật BVMT) năm 2020 thay thế Luật BVMT năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022; trong đó, quy định các nội dung về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật BVMT năm 2020: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật”; Mục IX Phụ lục số 01-Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 điều 169 Luật BVMT năm 2020: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện”; Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.
Vì vậy, việc xây dựng lại quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của Luật BVMT năm 2020 để thay thế cho phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của Luật BVMT năm 2014 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: số 60/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận), số 61/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) là cần thiết.

II. NỘI DUNG QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ

A.  PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Kết quả thu chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1.1. Mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là báo cáo ĐTM): 

Theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận), mức thu phí thẩm định báo cáo ĐTM các dự án đầu tư như sau:

a) Trường hợp thẩm định lần đầu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tổng vốn đầu tư

(tỷ VNĐ)
	≤ 50
	>50 và ≤100
	>100 và ≤200
	>200 và ≤500
	>500

	Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường
	5,0
	6,5
	12,0
	14,0
	17,0

	Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng
	4,8
	6,0
	10,5
	11,2
	17,5

	Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật
	7,5
	9,5
	17,0
	18,0
	25,0

	Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	5,5
	6,7
	12,0
	12,6
	16,8

	Nhóm 5. Dự án Giao thông
	8,1
	10,0
	18,0
	20,0
	25,0

	Nhóm 6. Dự án Công nghiệp
	8,4
	10,5
	19,0
	20,0
	26,0

	Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5,6)
	5,0
	6,0
	10,8
	12,0
	15,6


b) Trường hợp thẩm định lại báo cáo ĐTM: Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu. 

1.2. Nội dung thẩm định báo cáo ĐTM:
- Các thành viên Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế tại khu vực triển khai thực hiện dự án.

- Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM.

1.3. Kết quả thu và chi:

Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, từ tháng 01/2021 đến tháng 02/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thu phí thẩm định 27 Báo cáo ĐTM với tổng số tiền là 277.900.000 đồng (trung bình 10.292.000 đồng/Báo cáo ĐTM).

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ (quy định định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí) và các Quyết định: số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 (ban hành quy định công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) và số 38/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 (Quy định mức chi kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chi cho hoạt động thẩm định của 27 Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM nêu trên hết 267.877.836 đồng (trung bình 9.921.000 đồng/Báo cáo ĐTM), cụ thể như sau: 

- Các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định: 165.450.000 đồng.

- Thuê xe đưa đón các thành viên Hội đồng thẩm định khảo sát thực tế: 40.600.000 đồng.

- Ăn, nghỉ, đi lại của các chuyên gia ngoài tỉnh:  8.000.000 đồng.

- Điện, nước, văn phòng phẩm, phát hành văn bản, mua sắm, sửa chữa máy móc phục vụ công tác thẩm định: 53.827.836 đồng.

Như vậy, mức phí thẩm định báo cáo ĐTM thu theo quy định của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đủ bù đắp cho hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM.

2. Phí thẩm định Báo cáo ĐTM theo quy định của Luật BVMT năm 2020:

Theo quy định của Luật BVMT năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối tượng nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM; nội dung và hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM hiện nay không thay đổi so với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; do đó, mức phí thẩm định lần đầu và thẩm định lại báo cáo ĐTM đề nghị tiếp tục lấy theo mức phí tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận), cụ thể:   

a) Phí thẩm định báo cáo ĐTM lần đầu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tổng vốn đầu tư

(tỷ VNĐ)
	≤ 50
	>50 và ≤100
	>100 và ≤200
	>200 và ≤500
	>500

	Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường
	5,0
	6,5
	12,0
	14,0
	17,0

	Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng
	4,8
	6,0
	10,5
	11,2
	17,5

	Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật
	7,5
	9,5
	17,0
	18,0
	25,0

	Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	5,5
	6,7
	12,0
	12,6
	16,8

	Nhóm 5. Dự án Giao thông
	8,1
	10,0
	18,0
	20,0
	25,0

	Nhóm 6. Dự án Công nghiệp
	8,4
	10,5
	19,0
	20,0
	26,0

	Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5,6)
	5,0
	6,0
	10,8
	12,0
	15,6


b) Trường hợp thẩm định lại báo cáo ĐTM: Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu
B. PHÍ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình thu chi phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017  (Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) và Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

1.1. Mức phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường:

Theo Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án khai thác khoáng sản như sau:

a) Trường hợp thẩm định lần đầu:
	Số tt
	Tổng vốn đầu tư dự án
(tỷ đồng)
	Mức phí thẩm định (triệu đồng)

	
	
	Trường hợp I
	Trường hợp II

	1
	Đến 50
	8,0
	4,0

	2
	Trên 50 đến 100
	9,0
	5,0

	3
	Trên 100 đến 200
	10,0
	6,0

	4
	Trên 200 đến 500
	12,0
	8,0

	5
	Trên 500
	15,0
	10


b) Trường hợp thẩm định lại Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: Mức thu bằng 50% mức thu phí lần đầu.

1.2. Nội dung thẩm định phương án:

- Các thành viên Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế tại khu vực triển khai thực hiện Dự án.

- Họp Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

1.3. Kết quả thu và chi:

a. Kết quả thu phí thẩm định phương án

Thực hiện Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017, từ năm 2018 đến năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thu phí thẩm định 10 Phương án cải tạo phục hồi môi trường với tổng số tiền là 64.000.000 đồng (trung bình là 6.400.000 đồng/phương án).
b. Tình hình chi cho công tác thẩm định phương án

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ (quy định định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí) và các Quyết định: số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 (ban hành quy định công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) và số 38/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 (Quy định mức chi kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chi cho hoạt động thẩm định của 10 Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường nêu trên hết 64.000.000 đồng (trung bình 6.400.000 đồng/Phương án), cụ thể như sau: 

- Các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định: 58.000.000 đồng.

- Thuê xe đưa đón các thành viên Hội đồng thẩm định: 6.000.000 đồng.

2. Mức phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của Luật BVMT năm 2020:

Theo quy định của Luật BVMT năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối tượng nộp phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; nội dung và hoạt động thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường hiện nay không thay đổi so với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; do đó, mức phí thẩm định lần đầu và thẩm định lại phương án cải tạo phục hồi môi trường tại Đề án này đề nghị tiếp tục lấy theo mức phí tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận), cụ thể:   

a) Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường lần đầu:
	Số tt
	Tổng vốn đầu tư dự án
(tỷ đồng)
	Mức phí thẩm định (triệu đồng)

	1
	Đến 50
	8,0

	2
	Trên 50 đến 100
	9,0

	3
	Trên 100 đến 200
	10,0

	4
	Trên 200 đến 500
	12,0

	5
	Trên 500
	15,0


b) Trường hợp thẩm định lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường: Mức thu bằng 50% mức thu phí lần đầu.

C. PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Đối tượng phải có giấy phép môi trường
Theo quy định tại Điều 39 Luật BVMT năm 2020, các đối tượng sau phải có giấy phép môi trường:

- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường tương tự như các nhóm nêu trên.

2. Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

2.1. Đối với các dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

2.1.1. Đối với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc nội dung thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật BVMT năm 2020:
a) Nội dung và hình thức thẩm định: 
- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định và hội đồng thẩm định họp thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

- Không tổ chức kiểm tra thực tế.

- Số lượng thành viên hội đồng thẩm định: Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, số lượng thành viên hội đồng thẩm định ít nhất là 05 người.
b) Nội dung chi và mức chi cho các hoạt động thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Cơ sở pháp lý

	I
	Chi phí chung
	
	
	
	814.200
	

	1
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và liên hệ các uỷ viên, tổ chức họp hội đồng
	Dự án
	1
	264.200
	264.200
	Thực tế

	2
	Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các Uỷ viên Hội đồng, đại biểu mời; chi phí luân chuyển hồ sơ hành chính công
	Dự án
	1
	350.000
	350.000
	Thực tế

	3
	Chi phí gửi hồ sơ giấy phép hoàn thiện sau khí được phê duyệt cho Bộ TNMT, UBND huyện, UBND xã, PC05
	Lượt
	4
	50.000
	200.000
	Thực tế

	II
	Chi phí thù lao cho Hội đồng thẩm định
	
	
	
	5.780.000
	

	1
	Tiền tham gia họp
	
	
	
	2.800.000
	

	
	Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	500.000
	500.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018

	
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	400.000
	400.000
	

	
	Ủy viên phản biện (02 người/dự án)
	Người
	2
	200.000
	400.000
	

	
	Ủy viên (5 người/dự án)
	Người
	5
	200.000
	1.000.000
	

	
	Thư ký
	Người
	1
	200.000
	200.000
	

	
	Đại biểu
	Người
	2
	150.000
	300.000
	

	2
	Tiền bài nhận xét
	
	
	
	2.800.000
	

	
	Ủy viên phản biện
	Bài viết
	2
	400.000
	800.000
	

	
	Thành viên hội đồng
	Bài viết
	8
	250.000
	2.000.000
	

	3
	Nước uống
	Người/buổi
	12
	15.000
	180.000
	QĐ số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

	III
	Lấy ý kiến (1 tổ chức, 2 chuyên gia) sau khi họp Hội đồng thẩm định
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018

	IV
	Chi lương làm thêm giờ cho công chức thụ lý hồ sơ sau khi kiểm tra (tính tương đương với 01 ngày làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần/cơ sở (01 ngày x 1 người x 3,66 (mức lương trung bình của công chức thẩm định) x 1.490.000)/22 x 200%)
	Dự án
	495.764
	1
	495.764
	Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005

	V
	Tổng chi phí thực hiện (V=I+II+III+IV)
	8.289.964
	

	Làm tròn: 8.300.000 đồng


c) Mức phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:

Để đảm bảo mức thu phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đủ chi phí cho hoạt động thẩm định, mức phí thẩm định lần đầu đề nghị lấy bằng tổng mức chi trên (bằng 8.300.000 đồng). Trường hợp thẩm định lại báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường mức thu bằng 50% mức phí thẩm định lần đầu.
2.1.2. Đối với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật BVMT năm 2020, dự án đầu tư có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: 

a) Nội dung và hình thức thẩm định:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập tổ thẩm định và tổ thẩm định họp thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

- Không tổ chức kiểm tra thực tế.

- Số lượng thành viên tổ thẩm định: Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, số lượng thành viên tổ thẩm định ít nhất là 03 người.

b) Nội dung chi và mức chi hoạt động thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:

	Stt
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Cơ sở pháp lý

	I
	Chi phí chung
	 
	 
	 
	636.200
	

	1
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và liên hệ các uỷ viên, tổ chức họp hội đồng
	Dự án
	1
	146.200
	146.200
	Thực tế

	2
	Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các Uỷ viên Hội đồng, đại biểu mời; chi phí luân chuyển hồ sơ hành chính công
	Dự án
	1
	290.000
	290.000
	Thực tế

	3
	Chi phí gửi hồ sơ giấy phép hoàn thiện sau khí được phê duyệt cho Bộ TNMT, UBND huyện, UBND xã, PC05
	Lượt
	4
	50.000
	200.000
	Thực tế

	II
	Chi phí thù lao cho Tổ thẩm định
	 
	 
	 
	4.220.000
	

	1
	Tiền tham gia họp
	 
	 
	 
	2.100.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018

	 
	Tổ trưởng
	Người
	1
	500.000
	500.000
	

	 
	Tổ phó
	Người
	1
	400.000
	400.000
	

	 
	Tổ viên
	Người
	5
	200.000
	1.000.000
	

	 
	Thư ký
	Người
	1
	200.000
	200.000
	

	2
	Tiền bài nhận xét
	 
	 
	 
	2.000.000
	

	 
	Thành viên tổ thẩm định
	Bài viết
	8
	250.000
	2.000.000
	

	3
	Nước uống 
	Người/buổi
	8
	15.000
	120.000
	QĐ số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

	III
	Lấy ý kiến (1 tổ chức, 2 chuyên gia) sau khi họp họp tổ thẩm định
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	Quyết định số 38/2018/ QĐ-UBND ngày 8/6/2018

	IV
	Chi lương làm thêm giờ cho công chức thụ lý hồ sơ sau khi kiểm tra (tính tương đương với 01 ngày làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần/dự án (01 ngày x 1 người x 3,66 (mức lương trung bình của công chức thẩm định) x 1.490.000)/22 x 200%)
	Dự án
	495.764
	1
	495.764
	Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005

	V
	Tổng chi phí thực hiện (V=I+II+III+IV)
	6.551.964

	Làm tròn: 6.600.000 đồng


c) Mức phí phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:

Để đảm bảo mức thu phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đủ chi phí cho hoạt động thẩm định, mức phí thẩm định lần đầu đề nghị lấy bằng tổng mức chi trên (bằng 6.600.000 đồng). Trường hợp thẩm định lại báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường mức thu bằng 50% mức phí thẩm định lần đầu.
2.2. Đối với các dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:

a) Nội dung và hình thức thẩm định: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập tổ thẩm định và tổ thẩm định họp thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

- Tổ thẩm định tổ chức kiểm tra thực tế tại địa điểm thực hiện dự án đầu tư trước khi họp thẩm định.

- Số lượng thành viên tổ thẩm định: Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, số lượng thành viên tổ thẩm định ít nhất 03 người.

b) Nội dung chi và mức chi hoạt động thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:

- Trường hợp có mời chuyên gia ngoài tỉnh.

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Cơ sở pháp lý

	I
	Chi phí chung
	 
	 
	 
	11.696.200
	 

	1
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và liên hệ các uỷ viên, tổ chức họp hội đồng
	Dự án
	1
	146.200
	146.200
	Thực tế

	2
	Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các Uỷ viên Hội đồng, đại biểu mời; chi phí luân chuyển hồ sơ hành chính công
	Dự án
	1
	290.000
	290.000
	Thực tế

	3
	Chi phí gửi hồ sơ giấy phép hoàn thiện sau khí được phê duyệt cho Bộ TNMT, UBND huyện, UBND xã, PC05
	Lượt
	4
	50.000
	200.000
	Thực tế

	4
	Chi phí thuê xe đi khảo sát thực tế từ Sở Tài nguyên và Môi trường đến dự án
	Chuyến
	1
	1.500.000
	1.500.000
	Thực tế

	5
	Vé máy bay cho chuyên gia ngoại tỉnh (tuyến TP HCM-Cam Ranh và ngược lại) và taxi đưa đón (tuyến sân bay Cam Ranh-Ninh Thuận và ngược lại)
	Lượt
	2
	4.000.000
	8.000.000
	Thực tế

	6
	Công tác phí cho chuyên gia ngoại tỉnh
	Ngày
	2
	200.000
	400.000
	 QĐ số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017
 

 

	7
	Khoán thuê phòng ngủ cho chuyên gia ngoại tỉnh
	Ngày
	2
	300.000
	600.000
	

	8
	Công tác phí cho thành viên trong tỉnh của Tổ thẩm định khi đi khảo sát thực tế dự án (7 người x 1 ngày)
	Ngày/
người
	7
	80.000
	560.000
	

	II
	Chi phí thù lao cho Tổ thẩm định
	 
	 
	 
	4.220.000
	 

	1
	Tiền tham gia họp
	 
	 
	 
	2.100.000
	 

	 
	Tổ trưởng
	Người
	1
	500.000
	500.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018
 

 

 

 
 

	 
	Tổ phó
	Người
	1
	400.000
	400.000
	

	 
	Tổ viên
	Người
	5
	200.000
	1.000.000
	

	 
	Thư ký
	Người
	1
	200.000
	200.000
	

	2
	Tiền bài nhận xét
	 
	 
	 
	2.000.000
	

	 
	Thành viên tổ thẩm định
	Bài viết
	8
	250.000
	2.000.000
	

	3
	Nước uống 
	Người/buổi
	8
	15.000
	120.000
	QĐ số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 

	III
	Lấy ý kiến (1 tổ chức, 2 chuyên gia) sau khi họp họp tổ thẩm định
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 

	IV
	Chi lương làm thêm giờ cho công chức thụ lý hồ sơ sau khi kiểm tra (tính tương đương với 01 ngày làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần/cơ sở (01 ngày x 1 người x 3,66 (mức lương trung bình của công chức thẩm định) x 1.490.000)/22 x 200%)
	Cơ sở
	495.764
	1
	495.764
	Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005

	V
	Tổng chi phí thực hiện (V=I+II+III+IV)
	17.611.964
	 

	Làm tròn: 17.600.000 đồng


- Trường hợp không mời chuyên gia ngoài tỉnh:

	Stt
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
(đồng)
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
	Cơ sở pháp lý

	I
	Chi phí chung
	 
	 
	 
	636.200
	

	1
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và liên hệ các uỷ viên, tổ chức họp hội đồng
	Dự án
	1
	146.200
	146.200
	Thực tế

	2
	Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các Uỷ viên Hội đồng, đại biểu mời; chi phí luân chuyển hồ sơ hành chính công
	Dự án
	1
	290.000
	290.000
	Thực tế

	3
	Chi phí gửi hồ sơ giấy phép hoàn thiện sau khí được phê duyệt cho Bộ TNMT, UBND huyện, UBND xã, PC05
	Lượt
	4
	50.000
	200.000
	Thực tế

	II
	Chi phí thù lao cho Tổ thẩm định
	 
	 
	 
	4.220.000
	

	1
	Tiền tham gia họp
	 
	 
	 
	2.100.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018

	 
	Tổ trưởng
	Người
	1
	500.000
	500.000
	

	 
	Tổ phó
	Người
	1
	400.000
	400.000
	

	 
	Tổ viên
	Người
	5
	200.000
	1.000.000
	

	 
	Thư ký
	Người
	1
	200.000
	200.000
	

	2
	Tiền bài nhận xét
	 
	 
	 
	2.000.000
	

	 
	Thành viên tổ thẩm định
	Bài viết
	8
	250.000
	2.000.000
	

	3
	Nước uống 
	Người/buổi
	8
	15.000
	120.000
	QĐ số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

	III
	Lấy ý kiến (1 tổ chức, 2 chuyên gia) sau khi họp họp tổ thẩm định
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	Quyết định số 38/2018/ QĐ-UBND ngày 8/6/2018

	IV
	Chi lương làm thêm giờ cho công chức thụ lý hồ sơ sau khi kiểm tra (tính tương đương với 01 ngày làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần/dự án (01 ngày x 1 người x 3,66 (mức lương trung bình của công chức thẩm định) x 1.490.000)/22 x 200%)
	Dự án
	495.764
	1
	495.764
	Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005

	V
	Tổng chi phí thực hiện (V=I+II+III+IV)
	6.551.964

	Làm tròn: 6.600.000 đồng


c) Mức phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường:

Để đảm bảo mức thu phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đủ chi phí cho hoạt động thẩm định, mức phí thẩm định lần đầu đề nghị lấy bằng tổng mức chi trên và cụ thể như sau:

· Trường hợp có mời chuyên gia ngoài tỉnh: 17.600.000 đồng.

· Trường hợp không mời chuyên gia ngoài tỉnh: 6.600.000 đồng.
Trường hợp thẩm định lại báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường mức thu bằng 50% mức phí thẩm định lần đầu.
2.3. Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động:

a) Nội dung và hình thức thẩm định: 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập đoàn kiểm tra và đoàn kiểm tra họp thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

- Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở, khu sản xuất, kinh  doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động trước khi họp thẩm định.
- Số lượng thành viên đoàn kiểm tra: Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, số lượng thành viên Đoàn kiểm tra ít nhất là 05 người.

b) Nội dung chi và mức chi hoạt động thẩm định báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường:

- Trường hợp có mời chuyên gia ngoài tỉnh.

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Cơ sở pháp lý

	I
	Chi phí chung
	
	
	
	11.954.200
	

	1
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và liên hệ các uỷ viên, tổ chức họp hội đồng
	Dự án
	1
	264.200
	264.200
	Thực tế

	2
	Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các Uỷ viên Hội đồng, đại biểu mời; chi phí luân chuyển hồ sơ hành chính công
	Dự án
	1
	350.000
	350.000
	Thực tế

	3
	Chi phí gửi hồ sơ giấy phép hoàn thiện sau khí được phê duyệt cho Bộ TNMT, UBND huyện, UBND xã, PC05
	Lượt
	4
	50.000
	200.000
	Thực tế

	4
	Chi phí thuê xe từ Sở TNMT đến nơi kiểm tra
	Chuyến
	1
	1.500.000
	1.500.000
	Thực tế

	5
	Vé máy bay cho chuyên gia ngoại tỉnh (tuyến TP HCM-Cam Ranh và ngược lại) và taxi đưa đón (tuyến sân bay Cam Ranh-Ninh Thuận và ngược lại)
	Lượt
	2
	4.000.000
	8.000.000
	Thực tế

	6
	Công tác phí cho chuyên gia ngoại tỉnh
	Ngày
	2
	200.000
	400.000
	QĐ số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

	7
	Khoán thuê phòng ngủ cho chuyên gia ngoại tỉnh
	Ngày
	2
	300.000
	600.000
	

	8
	Công tác phí cho thành viên trong tỉnh của đoàn kiểm tra khi đi khảo sát thực tế dự án (8 người x 1 ngày)
	Ngày/
người
	8
	80.000
	640.000
	

	II
	Chi phí Đoàn kiểm tra
	
	
	
	6.780.000
	

	1
	Tiền tham gia 
	
	
	
	2.800.000
	

	
	Trưởng đoàn
	Người
	1
	500.000
	500.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

	
	Phó Trưởng đoàn
	Người
	1
	400.000
	400.000
	

	
	Thành viên
	Người
	7
	200.000
	1.400.000
	

	
	Thư ký
	Người
	1
	200.000
	200.000
	

	
	Đại biểu
	Người
	2
	150.000
	300.000
	

	2
	Tiền bài nhận xét
	
	
	
	2.500.000
	

	
	Thành viên hội đồng
	Bài viết
	10
	250.000
	2.500.000
	

	3
	Nước uống
	Người/
buổi
	12
	15.000
	180.000
	QĐ số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

	III
	Lấy ý kiến (1 tổ chức, 2 chuyên gia) sau khi họp Hội đồng thẩm định
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

	IV
	Chi lương làm thêm giờ cho công chức thụ lý hồ sơ sau khi kiểm tra (tính tương đương với 01 ngày làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần/cơ sở (01 ngày x 1 người x 3,66 (mức lương trung bình của công chức thẩm định) x 1.490.000)/22 x 200%)
	Dự án
	495.764
	1
	495.764
	Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005

	V
	Tổng chi phí thực hiện (V=I+II+III+IV)
	20.429.964

	Làm tròn: 20.400.000 đồng


- Trường hợp không mời chuyên gia ngoài tỉnh:

	STT

	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Cơ sở pháp lý

	I
	Chi phí chung
	
	
	
	3.114.200
	

	1
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và liên hệ các uỷ viên, tổ chức họp hội đồng
	Dự án
	1
	264.200
	264.200
	Thực tế

	2
	Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các Uỷ viên Hội đồng, đại biểu mời; chi phí luân chuyển hồ sơ hành chính công
	Dự án
	1
	350.000
	350.000
	Thực tế

	3
	Chi phí gửi hồ sơ giấy phép hoàn thiện sau khí được phê duyệt cho Bộ TNMT, UBND huyện, UBND xã, PC05
	Lượt
	4
	50.000
	200.000
	Thực tế

	4
	Chi phí thuê xe từ Sở TNMT đến nơi kiểm tra
	Chuyến
	1
	1.500.000
	1.500.000
	Thực tế

	5
	Công tác phí cho thành viên trong tỉnh của đoàn kiểm tra khi đi khảo sát thực tế dự án (10 người x 1 ngày)
	Ngày/
người
	10
	80.000
	800.000
	QĐ số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

	II
	Chi phí Đoàn kiểm tra
	
	
	
	6.780.000
	

	1
	Tiền tham gia 
	
	
	
	2.800.000
	

	
	Trưởng đoàn
	Người
	1
	500.000
	500.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

	
	Phó Trưởng đoàn
	Người
	1
	400.000
	400.000
	

	
	Thành viên
	Người
	7
	200.000
	1.400.000
	

	
	Thư ký
	Người
	1
	200.000
	200.000
	

	
	Đại biểu
	Người
	2
	150.000
	300.000
	

	2
	Tiền bài nhận xét
	
	
	
	2.500.000
	

	
	Thành viên hội đồng
	Bài viết
	10
	250.000
	2.500.000
	

	3
	Nước uống
	Người/
buổi
	12
	15.000
	180.000
	QĐ số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

	III
	Lấy ý kiến (1 tổ chức, 2 chuyên gia) sau khi họp Hội đồng thẩm định
	Bài viết
	3
	400.000
	1.200.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

	IV
	Chi lương làm thêm giờ cho công chức thụ lý hồ sơ sau khi kiểm tra (tính tương đương với 01 ngày làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần/cơ sở (01 ngày x 1 người x 3,66 (mức lương trung bình của công chức thẩm định) x 1.490.000)/22 x 200%)
	Dự án
	495.764
	1
	495.764
	Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005

	V
	Tổng chi phí thực hiện (V=I+II+III+IV)
	11.589.964

	Làm tròn: 11.600.000 đồng


c) Mức phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đề nghị:

Để đảm bảo mức thu phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đủ chi phí cho hoạt động thẩm định, mức phí thẩm định lần đầu đề nghị lấy bằng tổng mức chi trên và bằng 20.400.000 đồng cho trường hợp không mời chuyên gia ngoài tỉnh và bằng 11.600.000 đồng cho trường hợp có mời chuyên gia ngoài tỉnh. Trường hợp thẩm định lại báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường mức thu bằng 50% mức phí thẩm định lần đầu.

(Trung bình khoảng 11,9 triệu đồng/hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường)

3. Nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

3.1. Đối với các dự án đầu tư :

a) Nội dung và hình thức thẩm định: 

- Kiểm tra thực tế tại địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

- Họp tổ thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường.

- Số lượng thành viên tổ thẩm định: Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ số lượng thành viên tổ thẩm định ít nhất là 03 người.

b) Nội dung chi và mức chi hoạt động thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường:

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	 Cơ sở pháp lý 

	I
	Chi phí chung
	
	
	
	1.557.200
	 

	1
	Chi phí thuê xe từ cơ quan thẩm định đến khu vực dự án
	Chuyến
	1
	1.000.000
	1.000.000
	Thực tế

	2
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và liên hệ các thành viên
	Dự án
	1
	97.200
	97.200
	Thực tế

	3
	Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các thành viên; chi phí luân chuyển hồ sơ hành chính công
	Dự án
	1
	260.000
	260.000
	Thực tế

	4
	Chi phí gửi hồ sơ giấy phép hoàn thiện sau khí được phê duyệt cho Sở TNMT, UBND huyện, UBND xã, PC05
	Lượt
	4
	50.000
	200.000
	Thực tế

	II
	Chi phí thù lao cho Tổ thẩm định
	Lượt
	01 cơ sở
	
	2.160.000
	 

	1
	Tiền tham gia họp
	
	
	
	1.100.000
	 

	
	Tổ trưởng
	Người
	1
	500.000
	500.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

	
	Thành viên
	Người
	2
	200.000
	400.000
	

	
	Thư ký
	Người
	1
	200.000
	200.000
	

	2
	Tiền bài nhận xét
	Bài viết
	4
	250.000
	1.000.000
	

	3
	Chi nước uống
	Người/Buổi
	4
	15.000
	60.000
	Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

	III
	Chi lương làm thêm giờ cho công chức thụ lý hồ sơ sau khi kiểm tra (tính tương đương với 01 ngày làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần/dự án (01 ngày x 1 người x 3,66 (mức lương trung bình của công chức thẩm định) x 1.490.000)/22 x 200%)
	Dự án
	495.764
	1
	495.764
	Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 

	IV
	Tổng chi phí thực hiện
	
	
	
	4.212.964
	 

	Làm tròn: 4.200.000 đồng


c) Mức phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường:

Để đảm bảo mức thu phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đủ chi phí cho hoạt động thẩm định, mức phí thẩm định lần đầu đề nghị lấy bằng mức chi trên và bằng 4.200.000 đồng. Trường hợp thẩm định lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường mức thu bằng 50% mức phí thẩm định lần đầu.
2.3. Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động:

a) Nội dung và hình thức thẩm định: 

- Kiểm tra thực tế tại cơ sở, khu sản xuất, kinh  doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động.
- Họp đoàn kiểm tra thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường

- Số lượng thành viên tổ thẩm định: Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ số lượng thành viên Đoàn kiểm tra ít nhất là 05 người.

b) Nội dung chi và mức chi hoạt động thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường:

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	 Thành tiền
(đồng) 
	 Cơ sở pháp lý 

	I
	Chi phí chung
	 
	 
	 
	557.200
	 

	1
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và liên hệ các thành viên
	Cơ sở
	1
	97.200
	97.200
	Thực tế

	2
	Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định, giấy mời đến các thành viên; chi phí luân chuyển hồ sơ hành chính công
	Cơ sở
	1
	260.000
	260.000
	Thực tế

	3
	Chi phí gửi hồ sơ giấy phép hoàn thiện sau khí được phê duyệt cho Sở TNMT, UBND huyện, UBND xã, PC05
	Lượt
	4
	50.000
	200.000
	Thực tế

	II
	Chi phí thù lao đoàn kiểm tra và kiểm tra thực tế 
	 
	01 dự án
	 
	3.160.000
	 

	1
	Chi phí thuê xe từ cơ quan thẩm định đến dự án
	Chuyến
	1
	1.000.000
	1.000.000
	Thực tế

	2
	Chi phí cho các thành viên Đoàn kiểm tra
	 
	 
	 
	2.100.000
	 

	2.1
	Chi phí tham gia đoàn kiểm tra
	 
	 
	 
	1.100.000
	 

	 
	Trưởng đoàn kiểm tra
	Người
	1
	500.000
	500.000
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

 

	 
	Thành viên 
	Người
	2
	200.000
	400.000
	

	 
	Thư ký
	Người
	1
	200.000
	200.000
	

	2.2
	Chi phí viết bài nhận xét
	Bài viết
	4
	250.000
	1.000.000
	

	3
	Chi nước uống
	Người/Buổi
	4
	     15.000 
	     60.000   
	Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

	III
	Chi lương làm thêm giờ cho công chức thụ lý hồ sơ sau khi kiểm tra (tính tương đương với 01 ngày làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần/cơ sở (01 ngày x 1 người x 3,66 (mức lương trung bình của công chức thẩm định) x 1.490.000)/22 x 200%))
	Cơ sở
	495.764
	1
	           495.764 
	Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 

	IV
	TỔNG CHI PHÍ  (IV=I+II+III)
	4.212.964

	Làm tròn: 4.200.000 đồng


c) Mức phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đề nghị:

Để đảm bảo mức thu phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đủ chi phí cho hoạt động thẩm định, mức phí thẩm định lần đầu đề nghị lấy bằng mức chi trên và bằng 4.200.000 đồng cho trường hợp thành lập Đoàn kiểm tra. Trường hợp thẩm định lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường mức thu bằng 50% mức phí thẩm định lần đầu.

III. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ:

1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM và đề xuất cấp Giấp phép môi trường 
2. Tổ chức thu phí: 

- Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt và cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt và cấp phép của Ủy ban nhân dân huyện.

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được để lại 100% trên tổng số tiền thu phí để bù đắp chi phí quản lý, phục vụ việc thực hiện công tác thẩm định. Trường hợp phí thu được không sử dụng hết trong năm thì sau khi quyết toán chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

3. Mức phí thẩm định được quy định tại biểu mức thu. Phí thẩm định được thu đủ một lần từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
4. Sử dụng phí:


- Chi thanh toán cho cá nhân thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định);


- Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc phục vụ cho việc thu phí và thẩm định;

- Chi phí chuyển hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường, giấy phép môi trường; giấy mời đến các ủy viên hội đồng/thành viên đoàn kiểm tra, đại biểu mời;

- Chi phí khảo sát hiện trường để kiểm chứng thông tin hiện trạng môi trường hoặc chi phí đoàn kiểm tra thẩm thẩm định báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường, giấy phép môi trường tại cơ sở (chi phương tiện, lưu trú, công tác phí);


- Chi họp hội đồng thẩm định hoặc tổ thẩm định hoặc tham dự đoàn kiểm tra, mức chi theo quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;


- Chi cho viết bài nhận xét của các thành viên hội đồng hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra, mức chi bằng với mức chi nhận xét đánh giá của ủy viên tại phiên họp hội đồng thẩm định khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;


- Chi thêm giờ cho công chức bộ thụ lý hồ sơ trước và sau hội đồng/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra; 

- Chi phí đi lại, lưu trú cho ủy viên ngoài tỉnh tham dự hội đồng thẩm định;


- Chi mua sắm vật tư, máy móc liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí;


- Chi sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ cho thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: máy in, máy phô tô, máy tính, máy chiếu…

-  Các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.
b) Kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp cuối năm số tiền phí thẩm định được để lại chi không hết thì được phép chuyển sang năm sau. 

VI. KIẾN NGHỊ: 

Kể từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Quy định mực thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thu phí thẩm định Báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường theo Nghị quyết này cho đến nay chưa nhận được phản ánh nào của các nhà đầu tư về mức thu phí này. Hiện tại, các tỉnh lân cận như: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi,… chưa ban hành mức phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và tại Đề án này, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng mức phí thẩm định định báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo nguyên tắc là thu để bù đắp cho toàn bộ hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường và giấy phép môi trường (theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và phí thẩm định báo cáo ĐTM tại Đề án này chỉ bằng 21% và 25% mức phí Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thu theo quy định của Thông tư số 195/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính.
Vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận đối với mức thu và chi phí thẩm định báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường và thẩm định cấp giấy phép môi trường theo đề nghị tại Đề án này./.  
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